
 

 

VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI MIỀN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-VPMN 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về đơn vị đủ điều kiện mua tài sản công theo hình thức chỉ định 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 

của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 

286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-VP ngày 30/10/2025 của Chánh Văn phòng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục tài sản và công cụ, dụng 

cụ thanh lý của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VPMN ngày 09/12/2025 của Đại diện Văn 

phòng Bộ tại miền Nam về việc lựa chọn đơn vị mua thanh lý tài sản công; 

Căn cứ kết quả tiếp nhận và xem xét đơn đăng ký mua tài sản của các tổ 

chức, cá nhân. 

Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam – Văn phòng Bộ Khoa học và Công 

nghệ thông báo về việc đơn vị, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản công áp dụng 

hình thức bán thanh lý theo hình thức chỉ định với các nội dung như sau: 

- Tên đơn vị, cá nhân mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý: Hộ kinh doanh 

Trần Văn Mỹ. 

- Địa chỉ: 918 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh (Địa chỉ cũ: 918 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã số doanh nghiệp: 41R8009985 do Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện 

Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 06 năm 2020. 

- Mã số thuế: 8280030601. 

- Giá mua: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng). Giá mua tài sản đã 

bao gồm thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Trân trọng./.   

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN; 

- TĐD Đồng Hải Hà; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 
 

 

 

 

Đồng Hải Hà 

 



 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BÁN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-VPMN ngày     tháng 12 năm 2025 của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam) 

Stt Tên tài sản 
Loại 

tài sản 
Đơn 

vị tính 
Số lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 
Hình thức 

xử lý 
Lý do đề 

nghị xử lý 
Giá trị đánh 

giá lại (đồng) 
Ghi chú 

1 
Máy điều hoà không khí 

DaiKin 2 HP 

TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 24,810,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

2 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

3 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

4 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

5 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

6 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

7 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

8 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,362 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

9 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,363 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

10 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,363 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

11 Máy lạnh Carrier 1,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 11,615,363 0 Bán chỉ định Hỏng 400,000 Không sửa chữa được 

12 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

13 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 
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14 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

15 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

16 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

17 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

18 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

19 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

20 Máy lạnh Carrier 2,5 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 22,396,706 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

21 Mái lạnh Toshiba 12SKP 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2008 29,640,000 0 Bán chỉ định Hỏng 600,000 Không sửa chữa được 

22 Mái lạnh Toshiba 2 HP 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2004 11,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

23 
Máy lạnh TOSHIBA 

2HP 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2007 12,440,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

24 
Máy điều hoà Toshiba 

18SKPX 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2009 13,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

25 
Máy điều hoà Toshiba 

18SKPX 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2009 13,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

26 Máy lạnh Toshiba 2 HP 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2004 11,150,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

27 Máy điều hoà Daikin 50F 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 16,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

28 Máy lạnh Carrier tủ đứng 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2002 36,114,000 0 Bán chỉ định Hỏng 700,000 Không sửa chữa được 

29 Máy Scan 5000 HP 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2009 14,910,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 
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30 
Máy tính xách tay Dell 

3543 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 16,940,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

31 Laptop Dell XPS 14 Z 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 19,990,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

32 
Máy tính xách tay Dell 

1464 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 14,630,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

33 
Máy tính xách tay Dell 

14R H15 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 16,732,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

34 
Máy tính xách tay SONY 

vaio 1111 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 19,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

35 
Máy tính xách tay Aus 

N56 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 20,360,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

36 Máy tính bảng Apple 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2016 12,035,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

37 Máy tính bảng Apple 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2016 12,035,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

38 
Máy tính xách tay 

Macbook Air MD233 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 20,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

39 
Máy tính xách tay HP14- 

AC 148TU 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2016 13,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 500,000 Không sửa chữa được 

40 
Máy tính để bàn Dell 

390DT optiplexx 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 14,780,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

41 
Máy tính để bàn Dell 

390DT optiplexx 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 14,780,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

42 
Máy tính để bàn Dell 

390DT 3800ST 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 11,990,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

43 
Máy tính để bàn Dell 

390DT 3800ST 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 11,990,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

44 
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2016 13,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 
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45 
Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 390 DT 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2012 12,880,300 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

46 
Máy tính bàn CPU 530 

itel core i3 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 11,428,500 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

47 
Máy tính bàn CPU 530 

itel core i3 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 11,428,500 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

48 Máy vi tính Sam sung 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2006 10,750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

49 Máy vi tính Sam sung 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2006 10,750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

50 
Máy tính mê kông 19 

CPU 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 12,584,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

51 Máy Server HP ML 110 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2008 19,320,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

52 
Bộ lưu điện Emerron 

5000 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 49,830,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

53 Amply 506 HI+4 loa 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2015 25,850,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

54 
Hệ thống âm thanh hội 

nghị CCS 800 Philiips 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2003 70,220,590 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

55 
Bộ âm thanh hội nghị 

CCS 800 Philiips 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2003 32,397,200 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

56 Bộ ghế slon truyện 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2000 18,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 200,000 Không sửa chữa được 

57 Bộ ghế slon truyện 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2001 16,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 200,000 Không sửa chữa được 

58 Bộ ghế slon Au Á 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2002 14,290,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

59 Bộ ghế slon Au Á 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Bộ 1 2002 14,290,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 
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60 
Giường trực 1,2 m x 2m 

nệm 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2004 22,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

61 
Giường ngủ (gối, nêm, 

drag) 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 1997 17,520,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

62 Máy giặt 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 11,370,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

63 Thiết bị Rounter Switch 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2008 40,589,850 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

64 
Máy quay phim Sony 

520E 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2000 18,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

65 

Máy quay phim Canon 

HF 

M56 

TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 20,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

66 Máy chiếu Panasonic 330 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 17,875,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

67 Máy chiếu Sony DX120 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2013 18,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

68 
Máy ảnh Nikon D90 

SB600 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2010 28,960,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

69 Máy Photocopy Xerox 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2008 56,275,000 0 Bán chỉ định Hỏng 1,000,000 Không sửa chữa được 

70 
Ti vi LCD Sony 

40R550C 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2015 11,550,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

71 Ti vi LCD Sony 32 Led 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2013 11,385,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

72 Ti vi LCD Sony 32 Led 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2013 11,385,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

73 Ti vi LCD Sony 32 Led 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2013 11,385,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

74 
Ti vi LCD Sony 32 

W700B 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 14,635,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 
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75 
Ti vi LCD Sony 32 

W700B 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 14,635,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

76 
Ti vi LCD Sony 32 

W700B 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 14,635,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

77 
Ti vi LCD Sony 32 

W700B 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 14,635,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

78 
Ti vi LCD Sony 

32W700B 
TSCĐ Hữu hình - 
Máy móc thiết bị 

Cái 1 2014 14,635,000 0 Bán chỉ định Hỏng 250,000 Không sửa chữa được 

 Tổng cộng:  78  1,434,638,917    26,750,000  
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BÁN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-VPMN ngày     tháng 12 năm 2025 của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam) 

Stt Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

Năm 
đưa vào sử 

dụng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị 

còn lại 
(đồng) 

Hình thức 

xử lý 

Lý do đề 

nghị xử lý 

Giá trị đánh 

giá lại 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 Máy điều hoà Toshiba Cái 1 2004 8,460,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

2 Máy điều hoà Toshiba 12UKPX3 Cái 1 2004 8,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

3 Máy điều hoà Toshiba Cái 1 2004 9,160,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

4 Máy điều hoà Toshiba Cái 1 2003 9,300,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

5 Máy điều hoà Toshiba 12KPX Cái 1 2009 9,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

6 Máy điều hoà Toshiba 12KPX Cái 1 2009 9,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 800,000 Không sửa chữa được 

7 Máy in HP Laserjet P2105 Cái 1 2008 8,909,250 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

8 Máy in HP Laserjet P2105 Cái 1 2008 8,909,250 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

9 Máy in HP P2055 Cái 1 2007 7,235,340 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

10 Máy Printer HP P2055D Cái 1 2009 7,681,695 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

11 Máy Printer HP P2055D Cái 1 2009 7,681,695 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

12 Máy Printer HP P2055D Cái 1 2009 7,681,695 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

13 Máy in HP Laser 401D Cái 1 2015 9,955,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 
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14 Máy in HP Laserjet 1320 Cái 1 2005 6,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

15 Máy in HP p2014 Cái 1 2014 5,158,100 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

16 Máy Scan 4490 Cái 1 2006 5,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

17 Máy fax Brother 7340 Cái 1 2008 5,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 20,000 Không sửa chữa được 

18 Máy fax Panasonic FL512 Cái 1 2014 5,211,800 0 Bán chỉ định Hỏng 20,000 Không sửa chữa được 

19 Máy tính HP Cái 1 2009 9,135,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

20 CPU E5200 PTTH Cái 1 2014 8,898,750 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

21 CPU E5200 PTTH Cái 1 2014 8,898,750 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

22 CPU E5200 PTTH Cái 1 2014 8,898,750 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

23 Máy ảnh Sony DSC T20 Cái 1 2007 6,790,000 0 Bán chỉ định Hỏng 30,000 Không sửa chữa được 

24 Máy hủy giấy IDEAL 1000 Cái 1 1997 3,146,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

25 Máy hủy giấy IDEAL 2100 Cái 1 1998 3,404,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

26 Máy hủy giấy IDEAL 3000 Cái 1 1997 5,127,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

27 Máy hủy giấy Ziba HC 26 Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

28 Máy hủy giấy Ziba HC 26 Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

29 Tủ lạnh Nationnal Cái 1 1997 8,700,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

30 Két sắt Leeco Cái 1 1996 7,215,000 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

31 Thiết bị mạng Wirless cisco Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

32 Thiết bị mạng Wirless cisco Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 
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33 Thiết bị mạng Wirless cisco Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

34 Thiết bị mạng Wirless cisco Cái 1 2015 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

35 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

36 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

37 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

38 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

39 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

40 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

41 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

42 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

43 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

44 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 2,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

45 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1997 1,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

46 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 1999 2,300,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

47 Tủ đựng hồ sơ kính Cái 1 2000 2,200,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

48 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 2001 2,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

49 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 2001 2,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

50 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 2000 1,185,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

51 Tủ trà Cái 1 1996 650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 
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52 Tủ trà Cái 1 1996 650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

53 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1996 2,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

54 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1996 2,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

55 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1996 2,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

56 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1996 2,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

57 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1996 2,650,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

58 Tủ hồ sơ Leeco (2 tầng) Cái 1 1996 2,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

59 Tủ hồ sơ Leeco (2 tầng) Cái 1 1996 2,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

60 Tủ hồ sơ Tayo Cái 1 1999 2,550,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

61 Tủ hồ sơ Hoà phát 0,9m Cái 1 2002 1,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

62 Tủ hồ sơ Leeco 1,2 m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

63 Tủ hồ sơ Leeco 1,2 m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

64 Tủ hồ sơ Leeco 1,2 m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

65 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1999 3,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

66 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1999 3,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

67 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1999 3,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

68 Tủ hồ sơ Leeco Cái 1 1999 3,050,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

69 Tủ hồ sơ Leeco 1,2 m Cái 1 2004 3,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

70 Tủ ngăn tường 3m Cái 1 2002 4,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 
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71 Tủ ngăn tường 3m Cái 1 2002 4,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

72 Tủ ngăn tường 0,9 m Cái 1 2002 2,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

73 Tủ ngăn tường 0,9 m Cái 1 2002 2,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

74 Tủ ngăn tường 0,9 m Cái 1 2002 2,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

75 Tủ áo Cái 1 1997 1,200,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

76 Tủ sách thư viện Cái 1 1998 6,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

77 Tủ ly chén Cái 1 1997 2,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

78 Tủ sắt 04 ngăn đựng hồ sơ Cái 1 1998 1,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

79 Tủ ngăn sắt đựng hồ sơ Cái 1 1997 1,118,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

80 Bồn nước 2000lit Cái 1 2008 5,595,000 0 Bán chỉ định Hỏng 300,000 Không sửa chữa được 

81 Ghế nhựa xanh Cái 50 1996 40,271,800 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

82 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,333,338 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

83 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,333,338 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

84 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,333,338 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

85 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,239,097 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

86 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,239,097 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

87 Ghế xoay có gác tay Cái 1 1996 3,318,261 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

88 Ghế xoay có gác tay Cái 1 1996 3,318,261 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

89 Ghế xoay có gác tay Cái 1 1996 3,325,315 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 
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90 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

91 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

92 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

93 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

94 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

95 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

96 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

97 Ghế nệm Cái 1 2000 380,000 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

98 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,704,751 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

99 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,704,751 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

100 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

101 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

102 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

103 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

104 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

105 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

106 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

107 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

108 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 
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109 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

110 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

111 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

112 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

113 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

114 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

115 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

116 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

117 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

118 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

119 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

120 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

121 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

122 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

123 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

124 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

125 Ghế nệm có gác tay Cái 1 1996 1,701,135 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

126 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,241,732 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 

127 Ghế xoay 2 điều chỉnh Cái 1 1996 1,241,732 0 Bán chỉ định Hỏng 15,000 Không sửa chữa được 
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128 Kệ táp Deni Cái 1 2002 1,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

129 Kệ táp Deni Cái 1 2002 1,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

130 Kệ táp Deni Cái 1 2002 1,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

131 Kệ táp Deni Cái 1 2002 1,100,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

132 Táp Deni Cái 1 2002 750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

133 Táp Deni Cái 1 2002 750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

134 Táp Deni Cái 1 2002 750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

135 Kệ ti vi Cái 1 2004 1,150,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

136 Táp Deni Cái 1 2002 750,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

137 Chân Micro bàn Cái 1 2004 150,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

138 Chân Micro Cái 1 2004 350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

139 AmPly PA 203 XG Cái 1 2004 2,777,280 0 Bán chỉ định Hỏng 100,000 Không sửa chữa được 

140 Loa Boss (cặp) Cái 1 2004 6,501,360 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

141 Đầu DVC LG RH 387H Cái 1 2014 5,490,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

142 Bàn làm việc 2,1m có hộc Cái 1 2000 4,683,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

143 Bàn máy tính 1,4 m Cái 1 1997 1,663,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

144 Bàn máy tính 1,4 m Cái 1 1996 1,966,246 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

145 Bàn máy tính 1,4 m Cái 1 1996 1,966,246 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

146 Bàn máy tính 1,4 m Cái 1 1996 1,966,246 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 
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147 Bàn làm việc 1,8m Cái 1 1996 1,635,564 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

148 Bàn làm việc 1,8m Cái 1 1996 1,632,093 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

149 Bàn làm việc 1,8m Cái 1 1996 1,632,093 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

150 Bàn làm việc 1,05 x 1,9 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

151 Bàn làm việc 0,95 x 1,7 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

152 Bàn làm việc 1,05 x 1,9 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

153 Bàn làm việc 0,95 x 1,7 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

154 Bàn làm việc 0,95 x 1,7 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

155 Bàn làm việc 0,95 x 1,7 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

156 Bàn làm việc 0,95 x 1,7 Cái 1 2002 5,500,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

157 Bàn kiểu Malaisia 1,4m Cái 1 1997 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

158 Slon nhỏ Cái 1 2002 2,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

159 Slon nhỏ Cái 1 2002 2,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

160 Slon nhỏ Cái 1 2002 2,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

161 Slon nhỏ Cái 1 2002 2,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

162 Bộ Salon kiểu mã lai Bộ 1 2004 7,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

163 Bộ Salon kiểu mã lai Bộ 1 2004 7,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

164 Bộ Salon kiểu mã lai Bộ 1 2004 7,600,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

165 Bộ ghế slon nhỏ Bộ 1 2004 2,720,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 
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166 Bàn chữ nhật Cái 1 2000 2,487,038 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 
Không sửa chữa được 

 

167 Bàn chữ nhật Cái 1 2000 2,487,038 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

168 Bàn họp 1,2m x 2,4m Cái 1 1996 1,350,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

169 Bàn vi tính 1,4 m Cái 1 1997 1,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

170 Bàn vi tính 1,4 m Cái 1 1997 1,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

171 Bàn vi tính 1,4 m Cái 1 1997 1,250,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

172 Bàn làm việc 0,65 x 1,2m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

173 Bàn làm việc 0,65 x 1,2m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

174 Bàn làm việc 0,65 x 1,2m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

175 Bàn làm việc 0,65 x 1,2m Cái 1 2002 1,900,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

176 Bàn vi tính 1,2m Cái 1 1997 450,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

177 Bàn làm việc 0,5 x 1m Cái 1 1999 700,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

178 Bàn làm việc 0,5 x 1m Cái 1 1999 700,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

179 Bàn làm việc 1,4 m Cái 1 1996 1,968,936 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

180 Bàn vi tính 0,7 x 1,4 Cái 1 2002 2,800,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

181 Bàn làm việc kiểu cong Cái 1 2002 4,950,000 0 Bán chỉ định Hỏng 10,000 Không sửa chữa được 

182 Giường 1,6 x 2m Cái 1 2004 5,700,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

183 Giường 1,2 x 2m Cái 1 2004 4,400,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 
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184 Giường 1,6 x 2m Cái 1 2002 7,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

185 Giường 1,6 x 2m Cái 1 2002 7,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

186 Giường 1,6 x 2m Cái 1 2002 7,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

187 Giường 1,6 x 2m Cái 1 2002 7,000,000 0 Bán chỉ định Hỏng 50,000 Không sửa chữa được 

 Tổng cộng  236  653,155,536    9,250,000  
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